
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

 NAM LIÊN CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-BV Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt đơn vị cung cấp máy điều hoà, máy nước nóng lạnh trang bị 
cho các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024  

 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỂU 

 
Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu trực thuộc Sở y tế Đà 
Nẵng; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;  
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của 

Quốc hội; 
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 Ban hành quy định 
về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lí, sử dụng tài sản công thuộc 
phạm vi quản lí của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 6635/UBND-STC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18 
tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 6114/SYT-KHTC ngày 06/12/2022 của Sở Y tế TP.Đà Nẵng 
về việc triển khai thực hiện công văn số 6635/UBND-STC;   

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BV ngày 30 tháng 5 năm 2024 về việc phê 
duyệt mua sắm máy điều hoà, máy nước nóng lạnh trang bị cho các khoa, phòng 
của Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024;  

Xét báo giá và năng lực của đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ; 
Theo đề nghị của Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt đơn vị cung cấp máy điều hoà, máy nước nóng lạnh trang 
bị cho các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2024 (theo 
phụ lục chi tiết đính kèm). 

156



Tên đơn vị cung cấp hàng hoá: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DỊCH 
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG VINH KHOA 

         Địa chỉ: 103 Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Thành phố 
Đà Nẵng       

         Điện thoại :  0913494094  

         - Tổng giá trị mua sắm: 33.597.800đ (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu năm trăm 
chín mươi bảy ngàn tám trăm đồng) 

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói.  
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 
Điều 2: Công ty Cổ phần kỹ thuật dịch vụ và thương mại Cường Vinh Khoa 

có trách nhiệm tiến hành các thủ tục tiếp theo và ký hợp đồng cung cấp với Bệnh 
viện đa khoa Nam Liên Chiểu theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3: Phòng Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, các khoa phòng có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:                  
-  Như Điều 3; 
-  Lưu: VT, TCHC. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Trần Viết Gia 
 
 
 
 
 
 
 



 
Phụ lục 

DANH MỤC MUA SẮM ĐIỀU HOÀ, MÁY NƯỚC NÓNG LẠNH  
TRANG BỊ CHO CÁC KHOA, PHÒNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỂU NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BV ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu) 

TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Hãng/ 
Nước sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật hàng hóa 

Đơn 
vị tính 

Số 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

01 
ĐH Nagakawa 
NS-C18R2T30  

Nagakawa
/ Malaysia 

Model:NS-C18R2T30 
Công suất làm lạnh: 18.000BTU 
loại điều hoà: 1 chiều 
công nghệ tiết kiệm điện: không 
nguồn điện:220~240V 
Điện năng tiêu thụ:1.600W 
Kích thước dàn lạnh: 920 x 306 x 195mm 
Khối lượng dàn lạnh:10Kg 
Kích thước dàn nóng: 853 x 602 x 349 
Khối lượng dàn nóng: 29Kg 

Bộ 2 9.350.000 18.700.000 

02 
ĐH Nagakawa 
NIS-C09R2T29 

Nagakawa
/ Malaysia 

Model:NIS-C09R2T29 
Công suất làm lạnh: 9.000 BTU 
loại điều hoà: 1 chiều 
công nghệ tiết kiệm điện: có 
nguồn điện: 220~240V 
Điện năng tiêu thụ: 870 W 
Kích thước dàn lạnh: 790x192x275mm 
Khối lượng dàn lạnh: 8Kg 
Kích thước dàn nóng: 712 x 459 x 276mm 
Khối lượng dàn nóng :19Kg 

Bộ 1 5.500.000 5.500.000 



TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Hãng/ 
Nước sản 

xuất 
Thông số kỹ thuật hàng hóa 

Đơn 
vị tính 

Số 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

03 

Cây nước uống 
nóng lạnh loại 
úp trên Toshiba 
RWF-W1664TV 

Toshiba/ 
Trung 
Quốc 

Model:RWF-W1664TV 
Công suất: 670W, Nóng 550W - Lạnh 120W 
Số vòi nước: 2 vòi 
Điện năng tiêu thụ: 0.67 kW/h 
Dung tích bình chứa: Nóng 0.89 lít - Lạnh 3 lít 

Cây 1 3.300.000 3.300.000 

04 Aptomat 20A  Aptomat 20A Cái 3 110.000 330.000 

05 Giá đỡ dàn nóng  
Giá đỡ dàn nóng sử dụng cho máy điều hòa 1HP, 
2HP 

Bộ 3 132.000 396.000 

06 
Ống đồng lắp 
máy điều hòa 

 Ống đồng để lắp máy điều hòa 1HP, 2HP Mét 6 220.000 1.320.000 

07 Dây điện  Dây điện điều khiển 3x1.5mm Mét 8 28.600 228.800 

08 
Ống nước thải 
điều hòa 

 
Ống nhựa thoát nước đầu ra điều hòa không khí / 
ống thoát vòi Mét 12 27.000 324.000 

09 Dây nguồn  Dây nguồn 2x2.5mm Mét 6 33.000 198.000 

10 
Vật tư phụ ( 
ticke sắt, nhựa, 
co, keo, ốc vít) 

  Bộ 5 77.000 385.000 

11 
Nhân công tháo 
dỡ máy điều hòa 

  Bộ 3 162.000 486.000 

12 
Nhân công lắp 
đặt máy điều 
hòa 

  Bộ 5 486.000 2.430.000 

                                                                                                                                                      TỔNG CỘNG  33.597.800 

Bằng chữ: Ba mươi ba triệu năm trăm chín mươi bảy ngàn tám trăm đồng. 


